Biểu số 1

	                  BỘ TƯ PHÁP
	                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	                                                      Hà Nội, ngày    tháng     năm 2019


BIỂU TỰ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TƯ PHÁP NĂM 2019

          ĐƠN VỊ TỰ CHẤM : 
	SỐ TT
	NỘI DUNG, NHIỆM VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH
	TỔNG SỐ 
NHIỆM VỤ 
ĐÃ HOÀN

THÀNH 
                  TỔNG SỐ             

               NHIỆM VỤ 

             PHẢI THỰC     

           HIỆN
	ĐIỂM TỰ     CHẤM
	ĐIỂM TRỪ
	TỔNG ĐIỂM TỰ CHẤM 
	THANG ĐIỂM

 ÁP DỤNG (Lý do cụ thể áp dụng thang điểm chuẩn)

	 A
	THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  TRONG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM CỦA ĐƠN VỊ ĐÃ ĐƯỢC LÃNH ĐẠO BỘ PHÊ DUYỆT VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TẠI CÁC THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA LÃNH ĐẠO BỘ
	
	
	
	
	

	
	Ví dụ 1:
	
	
	
	
	

	I
	 XÂY DỰNG VĂN BẢN, ĐỀ ÁN (chương trình, kế hoạch công tác năm của đơn vị; văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của bộ tư pháp)
	5/5=100%

	
	
	   24,5
	Hoàn thành 100% đề án, văn bản nhưng có 01 văn bản, đề án chậm tiến độ.

	1
	Quyết định số……Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019
	
	5,0
	
	
	

	2
	Thông tư số…………………..
	
	5,0
	
	
	

	3
	Thông tư số…………………..
	
	5,0
	
	
	

	4
	
	
	5,0
	
	
	

	5
	
	
	4,5
	0,5
	
	

	
	  Ví dụ 2:
	
	
	
	
	

	II
	TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, TỌA ĐÀM, TẬP HUẤN, KIỂM TRA, KHẢO SÁT THEO KẾ HOẠCH
	    6/10= 60%
	
	
	
	Đạt tỷ lệ hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ nên chỉ thống kê nhiệm vụ hoàn thành, không được tính điểm

	1
	Hội nghị tập huấn công tác…….ngày….tháng ….năm 2019 tại tỉnh Thanh Hóa
	
	
	
	
	

	2
	Tọa đàm về………..ngày ….tháng ….năm 2019 tại Hà Nội
	
	
	
	
	

	3
	………………………
	
	
	
	
	

	4
	……………………..
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	III
	THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO BỘ GIAO, PHÙ HỢP VỚI CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỪNG ĐƠN VỊ
	
	
	
	
	

	1
	…………
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	…………..
	
	
	
	
	

	IV
	THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐỘT XUẤT ĐƯỢC GIAO TRONG NĂM
	
	
	
	
	

	1
	Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	

	1.3
	
	
	
	
	
	

	2
	Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Lãnh đạo Bộ giao trong năm
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	

	2.3
	
	
	
	
	
	

	
	Ví dụ 3
	
	
	
	
	

	V
	XỬ LÝ THÔNG TIN BÁO CHÍ VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC CÔNG TÁC CỦA ĐƠN VỊ THAM MƯU QUẢN LÝ
	0/0
	
	
	
	Không có nhiệm vụ được giao trong năm

	1
	……………
	
	
	
	
	

	2
	…………………
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	B
	CÁC MẶT CÔNG TÁC KHÁC
	
	
	
	
	

	
	  Ví dụ 4 
	
	
	
	
	

	I
	ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	
	
	
	
	

	1
	Ứng dụng Phần mềm Quản lý văn bản, điều hành vào xử lý công việc hàng ngày
	
	
	
	
	

	1.1
	Sử dụng chức năng quản lý văn bản đến
	
	
	
	  2,0
	  

	
	Tỷ lệ văn bản đến được tiếp nhận trên hệ thống đạt từ 95% đến 100%
	         97%
	2,0 điểm
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được tiếp nhận trên hệ thống đạt từ 80% đến dưới 95%
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được tiếp nhận trên hệ thống dưới 80%
	Không chấm điểm Tiểu mục 1.1.1
	
	
	
	

	1.2
	Tình hình xử lý văn bản đến
	
	
	
	
	

	a
	Tỷ lệ văn bản đến được phân công xử lý trên hệ thống
	
	
	
	………
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được phân công xử lý đạt từ 90% đến 100%
	
	……..
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được phân công xử lý đạt từ 70% đến dưới 90%
	
	……….
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được phân công xử lý đạt dưới 70%
	Không chấm điểm tiểu mục a
	
	
	
	

	b
	Tỷ lệ văn bản đến được xử lý hoàn thành đúng hạn
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được xử lý hoàn thành đúng hạn đạt từ 90% đến 100%
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được xử lý hoàn thành đúng hạn đạt từ 70% đến dưới 90%
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được xử lý hoàn thành đúng hạn đạt dưới 70% 
	Không chấm điểm Tiểu mục b
	
	
	
	

	1.1.3
	Áp dụng chữ ký số đối với văn bản đi
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ từ 80% đến 100% số văn bản đi trên Hệ thống được ký chữ ký số
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ từ 50% đến dưới 80% số văn bản đi trên Hệ thống được ký chữ ký số
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ dưới 50% số văn bản đi trên Hệ thống được ký chữ ký số
	Không chấm điểm Tiểu mục 1.1.3
	
	
	
	

	1.2
	Sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc
	
	
	
	
	

	
	 Từ 95% trở lên số cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc
	
	
	
	
	

	
	Từ 90% đến dưới 95% số cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc
	
	
	
	
	

	
	Từ 70% đến dưới 90% số cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc
	
	
	
	
	

	
	Dưới 70% cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc
	Không chấm điểm Tiểu mục 1.2
	
	
	
	

	1.3
	Cung cấp thông tin liên quan đến đơn vị để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử theo quy định (thông tin hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo điều hành, thông tin liên hệ, danh bạ....)
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Đối với các đơn vị có trang thông tin thành phần
	
	
	
	
	

	
	Đăng tải thường xuyên, đầy đủ thông tin trên Trang/mục phụ trách (thông tin hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo điều hành, thông tin liên hệ, danh bạ....)
	
	
	
	
	

	
	Nghiêm túc thực hiện các yêu cầu cung cấp thông tin của Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp
	
	
	
	
	

	1.3.2
	Đối với các đơn vị không có trang thông tin thành phần
	
	
	
	
	

	
	Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời cho Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp
	
	
	
	
	

	
	Nghiêm túc thực hiện các yêu cầu cung cấp thông tin của Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp
	
	
	
	
	

	2
	Một số nhiệm vụ khác
	
	
	
	
	

	2.1
	Một số nhiệm vụ khác phải thực hiện được chấm điểm
	
	
	
	
	

	
	Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước;
	
	
	
	
	

	
	Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; quy định về văn hóa công sở và Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 
	
	
	
	
	

	
	Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tham nhũng trong cơ quan, đơn vị; 
	
	
	
	
	

	
	Xây dựng củng cố tổ chức, bộ máy và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại cơ quan, đơn vị;
	
	
	
	
	

	
	Tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể khác của đơn vị trong sạch, vững mạnh;
	
	
	
	
	

	
	 Phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, của cơ quan, đơn vị; không có công chức, viên chức, người lao động có thái độ, ứng xử không đúng mực đối với người dân, doanh nghiệp trong thực thi nhiệm vụ bị phản ánh  
	
	
	
	
	

	
	Tổ chức hưởng ứng các hoạt động nhân đạo, từ thiện theo chủ trương của cơ quan có thẩm quyền và vận động ủng hộ, tài trợ cho Ngành.
	
	
	
	
	

	
	Nội dung không thực hiện 
	Không chấm điểm
	
	
	
	

	
	  Ví dụ 5
	
	
	
	
	

	2.2
	Một số trường hợp vi phạm áp dụng điểm trừ
	
	
	
	   1,0
	

	
	Đơn vị chậm tiến độ hoặc có vi phạm (chưa đến mức phải bị xử lý hành chính hoặc hình sự) trong thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản hoặc trong công tác rải ngân kinh phí, trừ trường hợp có lý do khách quan
	
	
	
	
	

	
	Đơn vị mất đoàn kết hoặc có biểu hiện mất đoàn kết (phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh trong nội bộ)
	
	
	1,0
	
	Đơn vị có vi phạm

	
	Đơn vị có tiêu cực hoặc có vi phạm (chưa đến mức phải bị xử lý hành chính hoặc hình sự) trong công tác tiếp nhận, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, thi nâng ngạch, thi vào ngạch, khen thưởng, kỷ luật
	
	
	
	
	

	
	Đơn vị có cá nhân có các hành vi sách nhiễu, tiêu cực, tham ô, tham nhũng (chưa đến mức phải bị xử lý hành chính hoặc hình sự); đơn vị có sai phạm về chuyên môn nghiệp vụ đến mức phải bồi thường trừ trường hợp vi phạm do đơn vị tự phát hiện, chủ động xử lý hoặc đề nghị xử lý
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